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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA KÌ II - NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật Lý 8
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra đánh giá kiến thức HS nắm được trong quá trình học kỳ II, nội dung chương 3: Quang học.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:  
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Phát huy năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán liên quan đến các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất: Trung thực trong khi làm bài. Chăm chỉ, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận(tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận)
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Công, công suất 
	1

	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	0,75

	Cơ năng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5

	Cấu tạo chất
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	0,75

	Nhiệt năng 
	3
	
	1
	1
	
	
	
	
	4
	1
	3,25

	Nhiệt lượng
	3
	
	1
	
	
	1
	
	
	4
	1
	4,75

	Tổng số câu

	10
	
	4
	2
	
	1
	
	
	14
	3
	

	Tổng số điểm
	3,25
	3,75
	3
	
	

	10

	Tỉ lệ phần trăm
	32,5%
	37,5%
	30%
	
	
	100%



V. Bản đặc tả
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câuhỏi (số ý)
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL

	ND 1:  Công, công suất
	
	
	
	

	- Tính công và suất.
- Ý nghĩa của công và công suất.
	Nhận biết
	- Nhận biết được khi nào có công cơ học
-  Nêu được: Công thức tính công cơ học
- Nêu được định luật về công.Công thức tính công suất
	
1



	
	
C1


	

	
	Thông hiểu
	- Nêu được một ví dụ thực tế về lực thực hiện công và không thực hiện công.
- Nêu được một ví dụ minh họa cho định luật về công
	


	
	C3,6,15



	

	
	Vd
	
	
	

	
	


	
	vd cao 
	
	
	
	
	

	ND 2: Cơ năng
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	- Biết được cơ năng của một vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của vật càng lớn.

	1
	
	C13
	

	
	Thông hiểu
	
	


	




	


	





	
	Vd
	
	
	
	
	

	
	Vd cao 
	.
	
	
	
	

	ND 3: Cấu tạo chất

	Đặc điểm của cấu tạo chất.
	Nhận biết
	- Nắm được: Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử
Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách. Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng.
	2
	
	C4, C6

	

	
	Thông hiểu
	Hiểu được các hiện tượng thực tế gần gũi
	1
	
	C7
	

	
	Vd
	- Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách
	
	
	
	

	
	Vd cao
	
	
	
	
	

	ND 4: Nhiệt năng

	
	Nhận biết
	- Nêu được: Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- Các môi trường xảy ra sự dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và tính dẫn nhiệt của các chất.
	4
	
	C9,10,12
C14

	

	
	Thông hiểu
	- Nắm được: Có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật bằng hai cách: thực hiện công hoặc truyền nhiệt. 
- Nêu được ví dụ minh họa về sự dẫn nhiệt,
ví dụ minh hoạ về sự đối lưu,
	1
	1
	C5
	C16

	
	Vd
	
	
	
	
	

	
	Vd cao
	
	
	
	
	

	ND 5: Nhiệt lượng

	
	Nhận biết
	- Nêu được: Phương trình cân bằng nhiệt:
                 Qtoả ra = Qthu vào
trong đó: Qtoả ra = m.c.Dt;  Dt = t1 – t2 
               Qthu vào = m.c.Dt;  Dt = t2 – t1
	3
	1
	C2,3,11
	C15

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	Vd
	Vận dụng được công thức: Qtoả ra = m.c.Dt để tính nhiệt lượng
	
	1
	
	C17

	
	Vd cao
	
	
	
	
	


 
VI. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II VẬT LÝ 8
I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: (3 điểm)
Câu 1. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có công cơ học?
A. Một học sinh đang cố sức đẩy hòn đá nhưng không dịch chuyển.     
B. Máy xúc đất đang làm việc.                  
C. Một khán giả đang ngồi xem phim trong rạp.                  
D. Một học sinh đang ngồi học bài.
Câu 2. Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên không phụ thuộc vào:
	A. Độ tăng nhiệt nhiệt độ của vật.	B. Nhiệt độ ban đầu của vật.
	C. Khối lượng của vật.	D. Chất cấu tạo nên vật.
Câu 3. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, điều đó có nghĩa là:
	A. 1kg nước khi biến thành nước đá sẽ giải phóng nhiệt lượng là 4200J.
	B. Để 1 kg nước sôi ta phải cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.
	C. Để 1 kg nước bay hơi ta phải cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.
	D. Để nâng 1kg nước tăng lên 10C, ta phải cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.
Câu 4. Nguyên tử, phân tử không có tính chất nào sau đây:
A. Chuyển động không ngừng.                                   B. Không có khoảng cách giữa chúng.
C. Chuyển động càng nhanh khi tăng nhiệt độ.          D. Giữa chúng có khoảng cách.    
Câu 5. Lí do mùa đông áo bông giữ cho ta được ấm vì:
	A. Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.
	B. Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.
	C. Bông xốp nên bên trong áo bông có chứa không khí, mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.
	D. Khi ta vận động, các sợi bông cọ xát nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo bông.

Câu 6. Trong điều kiện nào thì hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng có thể xảy ra nhanh hơn?
A. Khi nhiệt độ tăng.			B. Khi trọng lượng riêng của các chất lỏng lớn.
C. Khi thể tích của các chất lỏng lớn.	           D. Khi nhiệt độ giảm.	
Câu 7. Tại sao trong nước có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều?
1. Vì trong nước có cá.
1. Vì không khí bị chìm vào nước.
1. Vì các phân tử không khí có thể xen vào giữa khoảng cách các phân tử nước.
1. Vì trong sông biển có sóng.
Câu 8. Thả đồng xu bằng kim loại vào cốc nước nóng thì:
A. Nhiệt năng của đồng xu tăng.                                      B. Nhiệt năng của đồng xu giảm.
C. Nhiệt năng của đồng xu không thay đổi.                     D. Nhiệt độ của đồng xu giảm.
Câu 9. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:
	A. Chỉ ở chất lỏng và khí.	B. Chỉ ở chất lỏng và rắn.
	C. Ở cả chất rắn, lỏng, khí.	D. Chỉ ở chất khí và rắn.
Câu 10. Năng lượng của Mặt Trời truyền xuống Trái Đất chủ yếu bằng cách:
	A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt.	B. Đối lưu.
	C. Bức xạ nhiệt.	D. Dẫn nhiệt.
Câu 11. Đơn vị của nhiệt lượng là gì?
A. Paxcan (Pa)                B. Oát (W)              C. Jun (J)             D. Kilogam mét (kg.m)
Câu 12.  Một bức tượng bằng gỗ và một bức tượng bằng đồng có cùng nhiệt độ. Khi sờ tay vào bức tượng đồng ta cảm thấy lạnh hơn bức tượng gỗ. Tại sao?
A. Ta nhận nhiệt lượng từ tượng đồng ít hơn từ tượng gỗ.
B. Tay ta làm tăng nhiệt độ của hai bức tượng nhưng nhiệt độ của tượng đồng tăng ít hơn.
C. Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên khi sờ vào tượng đồng ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào tượng gỗ.
D. Tay ta làm nhiệt độ tượng đồng giảm xuống và làm nhiệt độ tượng gỗ tăng thêm.
Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
Câu 13. Hai dạng của cơ năng là ................................. và ..................................
Câu 14. Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách: ...................................... hoặc...................................               
II.  TỰ LUẬN (6 điểm) 
[bookmark: _Hlk111396334]Câu 15. (1 điểm) Viết công thức tính công suất, giải thích các đại lượng và đơn vị có trong công thức?
Câu 16. (2 điểm) 
[bookmark: _GoBack]a. Những người uống trà, cà phê nóng thường bỏ một cái thìa kim loại (tốt nhất là bằng bạc) vào cốc trước khi rót nước sôi vào đó. Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt giải thích tại sao họ làm như vậy?
b. Tại sao các bể chứa xăng của các xe chở xăng dầu thường được sơn phủ một lớp nhũ màu trắng bạc?
Câu 17(3 điểm). Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20 0C. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K,  nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K (bỏ qua nhiệt lượng tỏa ra môi trường).

VII. ĐÁP ÁN 
A.TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm, câu 13,14 mỗi câu 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	Động năng ;
thế năng
	thực hiện công ;
truyền nhiệt


B. TỰ LUẬN (6 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
15
(1đ)
	Công thức tính công suất là: P = A/t
Trong đó: 
· P là công suất (W),
· A là công thực hiện (J), 
· t là thời gian thực hiện công (s).
	0,5đ

0,5đ

	
16
(2đ)
	a. Vì kim loại dẫn nhiệt rất tốt nên nhiệt độ của thìa gần như bằng nhiệt độ của chất lỏng (trà, cà phê) trong cốc. Do đó khi chạm tay vào thìa ta có thể ước chừng được nhiệt độ của chất lỏng có trong cốc.
b. Vì các màu sáng (trắng bạc) hấp thụ nhiệt do bức xạ rất ít. Các xe này lưu thông trên đường nên có rất nhiều ánh sáng mặt trời (tia bức xạ nhiệt) chiếu vào nó. Nếu được sơn màu tối thì nó hấp thụ nhiệt nhiều dẫn đến bình xăng có nhiệt độ cao và dễ gây cháy nổ.
	1đ


1đ


		
	
17
(3đ)
	     Tóm tắt:                                                    
Cho biết:
m1 = 0.5kg    
c1 = 880J/ kg. K
V2 = 1,5l => m2  = 1,5kg
c2 = 4200 J/ kg. k
t1 = 200C
t2 = 1000C
Q = ?
Giải: 
- Nhiệt lượng cần truyền cho ấm để tăng nhiệt độ từ 200C đến 1000C:
Q1  = m1c1(t1 - t)                              
=   0,5.880.(100 – 20)  = 35200 J    
- Nhiệt lượng cần truyền cho nước để tăng từ 200C đến 1000C:             
Q2  = m2c2(t  -  t2)                              
= 1,5.4200.(100-20)  =    504000J    
- Nhiệt lượng cần cung cấp cho cả ấm và nước là:           
Q = Q1  +  Q2                                             
[image: ] Q =  35200 + 504000  = 539200J  Đ/S: Q = 539200J
	 

0,5đ




0,5đ

0,5đ
0,5đ



Phú Đông, ngày 20 tháng 4 năm 2023

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT



Đào Phương Thụy 
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Thu
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